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Hoïc phí : 327.709.694

6421 Chi cho con người 19.354.809                    

6428 Chi cho hoạt động 257.504.885                 

821 Thuế phải nộp 50.850.000                    

Dòch vuï 232.851.304

6421 Chi cho con người 164.521.260

6428 Chi cho hoạt động 60.580.044

821 Thuế phải nộp 7.750.000

Döï toaùn chi ngaân saùch nhaø nöôùc

Loaïi: 070  khoaûn 074 5.698.967.707

Kinh phí tự chủ 3.101.365.707               

6001 Lương theo ngạch, bậc 1.689.463.319

6051
Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo 

hợp đồng
52.999.200

6101 Phụ cấp chức vụ 24.138.000

6107 Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 894.000

6112 Phụ cấp ưu đãi nghề 502.446.953

6113 Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc 447.000

6115
Phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp thâm niên 

nghề
301.535.324

6123 Phụ cấp công tác Đảng, Đoàn thể chính trị - xã hội 4.321.000

6301 Bảo hiểm xã hội 361.741.913

6302 Bảo hiểm y tế 62.012.899

6303 Kinh phí công đoàn 40.302.732

6304 Bảo hiểm thất nghiệp 20.670.966

6501 Tiền điện 20.234.772

6502 Tiền nước 17.769.142

6601
Cước phí điện thoại (không bao gồm khoán điện thoại); 

thuê bao đường điện thoại; fax
399.487

6605
Thuê bao kênh vệ tinh, cáp truyền hình, cước phí 

internet, đường truyền mạng
1.989.000

Kinh phí không tự chủ 2.597.602.000

7049 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn khác 55.102.000
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7766 Cấp bù học phí cho cơ sở giáo dục đào tạo theo chế độ 2.542.500.000

     Kế toán trưởng 

Nguyễn Thị Ngọc Dung Cao Thị Ngọc Hà

Cần Thơ, ngày 06 tháng 10 năm 2023

Thủ trưởng đơn vị
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